
TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

TỔNG TOÀN TỈNH 2,045 8,772

I HUYỆN TRIỆU SƠN 135 545

1 Xã Thọ Sơn 28 102

Thôn 5 25 90 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 7 3 12 Nhà Văn hóa thôn

2 Thị trấn Nƣa 36 145

Khu phố 6 36 145 Nhà Văn hóa khu phố 6

3 Xã Vân Sơn 56 236

Thôn 4 35 152 Trường THCS

Thôn 6 21 84 Trường THCS

4 Xã Bình Sơn 15 62

Thôn Cây Xe 15 62 Nhà Văn hóa thôn

II HUYỆN NHƢ THANH 106 412

1 Xã Cán Khê 23 85

Thôn Mó 1 2 10 Nhà văn hóa thôn

Thôn Mó 2 5 20 Nhà văn hóa thôn

Thôn Bản Đông 5 19 Nhà văn hóa thôn

Thôn Bản Chanh 11 36 Nhà văn hóa thôn

2 Xã Phƣợng Nghi 22 92

Bái Đa 1 3 15 Nhà văn hóa thôn

Phụ lục 6: THỐNG KÊ  DÂN CƢ SINH SỐNG Ở KHU VỰC CÓ NGUY CƠ XẢY RA LŨ QUÉT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Bái Đa 2 4 19 Nhà văn hóa thôn

Bãi Hưng 3 14 Nhà văn hóa thôn

Đồng Tâm 1 5 Nhà văn hóa thôn

Khe Xanh 2 10 Nhà văn hóa thôn

Đồng Phông 4 15 Nhà văn hóa thôn

Cộng Thành 5 14 Nhà văn hóa thôn

3 Xã Mậu Lâm 30 123

Thôn Đồng Bớp 18 76 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Hợp Tiến 12 47 Nhà Văn hóa thôn

4 Xã Yên Thọ 31 112

Chợ Mới 10 38 Nhà văn hóa thôn

Tân Thịnh 21 74 Nhà văn hóa thôn

III HUYỆN CẨM THỦY 189 905

1 Xã Cẩm Thạch 141 724

Thôn Trẩy 6 28 Đồi núi cao

Thôn Bẹt 98 496 Đồi núi cao

Thôn Thung 31 168 Đồi núi cao

Thôn Đông 6 32 Nhà văn hóa thôn

2 Thị trấn Phong Sơn 34 123

Tổ dân phố Đại Quang 11 29 Nhà Văn hóa thôn 

Thôn Linh Thung 9 37 Nhà Văn hóa thôn 

Thôn Trường Ngọc 10 41 Nhà Văn hóa thôn 

Thôn Ngọc Sơn 4 16 Nhà Văn hóa thôn 

3 Xã Cẩm Tâm 3 12
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Xóm Lau 3 12 Nhà Văn hóa thôn

4 Xã Cẩm Châu 5 18

Thôn Trung Tâm 5 18 Công sở UBND xã 

5 Xã Cẩm Tú 6 28

Thái Nguyên 3 14 Nhà Văn hóa thôn 

Thôn Thái Liên 3 14 Nhà Văn hóa thôn cách 90m

IV HUYỆN THỌ XUÂN 45 199

1 Xã Xuân Phú 35 161

Thôn Cửa Trát 1 5 NVH Thôn Cửa Trát

Thôn 12 5 21 NVH Thôn 12

Thôn Đồng Cốc 8 42 NVH Thôn 12

Thôn Đồng Luống 14 71 NVH Thôn Đồng Luống

Thôn Ba Ngọc 6 18 NVH Thôn Ba Ngọc

Thôn Làng Sung 1 4 NVH Thôn Làng Sung

2 Xã Thuận Minh 10 38

Thôn 12 10 38 Nhà văn hóa thôn 12

V HUYỆN LANG CHÁNH 166 699

1 Giao An 3 12

Thôn Chiềng Nang 3 12

2 Giao Thiện 15 65

Thôn Chiềng Lằn 11 48 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Nghịu Tượt 4 17 Hộ gia đình trong thôn

3 Lâm Phú 5 21

Bản Ngày 3 13 Trường Mầm Non
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Bản Buốc 2 8 Hộ gia đình trong thôn

4 Tam Văn 36 154

Bản Lọng 36 154 Hộ gia đình trong thôn

5 Tân Phúc 7 31

Thôn Chạc Dạnh 3 15 Nhà Văn hóa Thôn

Thôn Tân Sơn 3 14 Nhà Văn Hóa Thôn

Thôn Tân Thành 1 2 Trường tiểu học TP khu Tân Thành

6 Trí Nang 12 55

Bản Năng Cát 4 20 Hộ gia đình trong thôn

Bản Hắc 5 23 Hộ gia đình trong thôn

Bản En 3 12 Hộ gia đình trong thôn

7 Yên Khƣơng 6 23

 Bản Yên Lập 3 10 Hộ gia đình trong thôn

 Bản Yên Bình 3 13 Hộ gia đình trong thôn

8 Đồng Lƣơng 18 74

Thôn Nê Cắm 2 5 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Chiềng Khạt 4 17 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Quắc Quên 4 18 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Cốc Mốc 8 34 Hộ gia đình trong thôn

9 Thị Trấn 64 264

Thôn Chiềng Ban 1 6 25 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Trùng 6 30 Hộ gia đình trong thôn

Phố Chiềng Trải 46 179 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Trùng 6 30 Hộ gia đình trong thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

VI HUYỆN NHƢ XUÂN 90 394

1 Xã Hóa Quỳ 47 218

Đồng Tâm 7 30 Nhà văn hóa thôn

Thịnh Lạc 9 36 Nhà văn hóa thôn

Đồng Xuân 6 26 Nhà văn hóa thôn

Thanh Tân 2 9 Nhà văn hóa thôn

Thanh Xuân 1 5 Nhà văn hóa thôn

Xuân Hương 13 66 Trạm Kiểm lâm Xuân Quỳ

Thanh Hương 4 21 Hội trường thôn

Xóm Chuối 5 25 Nhà văn hóa thôn 

2 Xã Thanh phong 3 12

Thôn Chạng Vung 1 4 Nhà văn hóa thôn

Thôn Tân Phong 2 8 Nhà văn hóa thôn

3 Xã Yên Cát 14 57

Cát Tiến 14 57 Nhà văn hóa 

4 Xã Cát Vân 4 18

Thôn Vân Tiến 1 6 Nhà văn hóa thôn

Thôn Vân Thượng 1 4 Nhà văn hóa thôn

Thôn Vân Bình 1 4 Nhà văn hóa thôn

Thôn Vân Hòa 1 4 Trường Mầm non

5 Xã Xuân Bình 5 22

Thôn 7 5 22 Nhà văn hóa thôn

6 Xã Bãi Trành 17 67

Thôn Cầu 4 13 Nhà văn hóa thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn 6 2 9 Nhà văn hóa thôn

Thôn Xuân Khánh 11 45 Nhà văn hóa thôn

VII HUYỆN THƢỜNG XUÂN 235 994

1 Xã Bát Mọt 5 17

Thôn Cạn 4 15 Nhà văn hóa

Thôn Dưn 1 2 Hộ gia đình trong thôn

2 Xã Xuân Lộc 18 69

Thôn Chiềng 6 22 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Cộc 6 24 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Pà Cầu 6 23 Hộ gia đình trong thôn

3 Xã Xuân Thắng 12 44

Thôn Dín 2 9 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Én 4 13 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Xem Đót 1 4 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Tú 5 18 Hộ gia đình trong thôn

4 Xã Lƣơng Sơn 22 79

Thôn Minh Ngọc 19 69 Nhà văn hóa thôn

Thôn Minh Quang 3 10 Nhà văn hóa thôn

5 Xã Ngọc Phụng 30 156

Thôn Xuân Thành 11 55 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Phú Vinh 19 101 Hộ gia đình trong thôn

6 Xã Yên Nhân 31 138

Thôn Khong 1 3 Hội trường thôn

Thôn Mỵ 19 87 Hội trường thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Na Nghịu 2 9 Hội trường thôn

Thôn Chiềng 5 21 Hội trường thôn

Thôn Mỏ 3 13 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Lửa 1 5 Hộ gia đình trong thôn

7 Thị trấn 8 34

Thôn Thanh Xuân 3 12 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Tiến Sơn 5 22 Hộ gia đình trong thôn

8 Xã Xuân Lẹ 25 98

Thôn Chẻ Dài 9 35 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Bọng Nàng 12 50 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Lẹ Tà 4 13 Hộ gia đình trong thôn

9 Xã Xuân Cao 17 79

Thôn Xuân Minh 1 1 7 Nhà văn hóa thôn

Thôn Xuân Minh 2 2 9 Nhà văn hóa thôn

Thôn Xuân Thắng 4 16 Nhà văn hóa thôn

Thôn Vinh Quang 1 3 Nhà văn hóa thôn

Thôn Thành Tiến 3 14 Nhà văn hóa thôn

Thôn Quyết Thắng 1 1 5 Nhà văn hóa thôn

Thôn Quyết Thắng 2 2 8 Nhà văn hóa thôn

Thôn Quyết Tiến 1 6 Nhà văn hóa thôn

Thôn Trung Nam 2 11 Nhà văn hóa thôn

10 Xã Luận Thành 25 98

Thôn Thành Thắng 4 15 Nhà văn hóa thôn

Thôn Tiến Hưng 2 6 24 Hộ gia đình trong thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Cao Tiến 12 47 Nhà văn hóa thôn

Thôn Sơn Minh 3 12 Nhà văn hóa thôn

11 Xã Luận Khê 33 144

Thôn Buồng 2 9 Nhà văn hóa thôn

Thôn Mơ Thắm 10 47 Trường mầm non

Thôn Yên Mỹ 9 36 Nhà văn hóa thôn 

Thôn Chiềng 8 34 Nhà văn hóa thôn 

Thôn Kha 2 8 Trường mầm non

Thôn Nhàng 2 10 Khu đồi QH, nhà văn hóa thôn

12 Xã Xuân Chinh 9 38

Thôn Chinh 4 15 Trường mầm non

Thôn Tú Ạc 3 14 Hộ gia đình trong thôn

Thôn Giang 2 9 Hộ gia đình trong thôn

VIII HUYỆN BÁ THƢỚC 99 374

1 Thị trấn Cành Nàng 5 21

Khu phố Chu 5 21 Nhà Văn hóa Thôn

2 Xã Cổ Lũng 13 41

Thôn Phìa 13 41 Hội trường thôn

3 Xã Điền Trung 1 4

Thôn Cộc Ngán 1 4 Hội trường thôn

4 Xã Lũng Niêm 38 143

Thôn Lặn Ngoài 31 114 Nhà văn hóa thôn

Thôn Lặn Trong 3 13 Hộ gia đình trong thôn

Phố Đoàn 4 16 Nhà văn hóa thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

5 xã Lƣơng Trung 2 9

Thôn Trung Thành 2 9 Nhà văn hóa thôn

6 Xã Điền Quang 4 20

Thôn Tam Liên 1 5 Hội trường thôn

Thôn Mười 2 9 Hội trường thôn

Thôn Đào 1 6 Hội trường thôn

7 Xã Lƣơng Nội 1 3

Thôn Chông 1 3 Hộ gia đình trong thôn

8 Xã Hạ Trung 6 25

Thôn Man Môn 2 10 Hội trường thôn

Thôn Cộn 1 4 Hội trường thôn

Thôn Cò Mu 3 11 Hội trường thôn

9 Xã Lũng Cao 23 85

Thôn Cao 1 1 Hội trường thôn

Thôn Hin 1 5 Hội trường thôn

Thôn Bố 5 20 Hội trường thôn

Thôn Nủa 11 37 Hội trường thôn

Thôn Trình 5 22 Hội trường thôn

10 Xã Lƣơng Ngoại 6 23

Thôn Giầu Cả 3 13 Nhà văn hóa thôn

Thôn Dần Long 3 10 Nhà văn hóa thôn

IX HUYỆN QUAN HÓA 89 382

1 Xã Phú Nghiêm 10 43

Bản Cổi Khiêu 4 16 Hộ gia đình trong bản
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Bản Chăm 3 16 Hộ gia đình trong bản

Bản Pọng Ka Me 3 11 Hộ gia đình trong bản

2 Thị trấn Hồi Xuân 16 67

Khu phố Cốc 14 58 Hộ gia đình trong bản

Khu phố Mướp 2 9 Hộ gia đình trong bản

3 Xã Trung Thành 12 39

Bản Cá 4 6 Hộ gia đình trong bản

Bản Tiến Thắng 2 8 Hộ gia đình trong bản

Bản Tân Lập 6 25 Hộ gia đình trong bản

4 Xã Trung Sơn 3 9

Bản Pạo 3 9 Hộ gia đình trong bản

5 Xã Nam Tiến 3 14

Bản Ken 3 14 Hộ gia đình trong bản

6 Xã Nam Xuân 10 51

Bản Bút 8 38 Hộ gia đình trong bản

Bản Bút Xuân 1 8 Hộ gia đình trong bản

Bản Đun Pù 1 5 Hộ gia đình trong bản

7 Xã Phú Sơn 3 15

Bản Tai Giác 3 15 Hộ gia đình trong bản

8 Xã Nam Động 1 5

Bản Chiềng 1 5 Hộ gia đình trong bản

9 Xã Thiên Phủ 15 65

Bản Háng 3 13 Hộ gia đình trong bản

Bản Chong 5 20 Hộ gia đình trong bản
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Bản Sắng 3 12 Hộ gia đình trong bản

Bản Sài 4 20 Hộ gia đình trong bản

10 Xã Hiền Chung 2 7

Bản Yên 2 7 Hộ gia đình trong bản

11 Xã Hiền Kiệt 14 67

Bản Ho 5 21 Hộ gia đình trong bản

Bản San 1 4 Hộ gia đình trong bản

Bản Cháo 2 11 Hộ gia đình trong bản

Bản Chiềng Căm 2 9 Hộ gia đình trong bản

Bản Chiềng Hin 1 6 Hộ gia đình trong bản

Bản Poọng 2 1 6 Hộ gia đình trong bản

Bản Poọng 1 2 10 Hộ gia đình trong bản

X HUYỆN THẠCH THÀNH 456 1,879

1 Xã Thạch Lâm 217 922

Thôn Biện 84 369 Đường Hồ Chí Minh 

Thôn Đồi 70 302 Đường Hồ Chí Minh 

Thôn Nghéo 29 117 Các hộ ở vị trí an toàn

Thôn Thống Nhất 27 104 Các hộ ở vị trí an toàn

Thôn Nội Thành 5 21 Các hộ ở vị trí an toàn

Thôn Đăng Thượng 2 9 Các hộ ở vị trí an toàn

2 Xã Thành Tân 23 101

Thôn Phù Bản 3 10 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Đồng Phú 10 49 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Bái Đang 6 24 Nhà Văn hóa thôn
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Thôn Ngọc Động 3 15 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Thạch Lỗi 1 3 Nhà Văn hóa thôn

3 Xã Thành Minh 164 685

Thôn Cẩm Bộ 62 287 Núi Côi

Thôn Sồi Cốc 102 398 Đồi Đình

4 Xã Thành Công 8 22

Thôn Đồng Đa 7 18 Nhà văn hóa thôn

Thôn Bất Mê 1 4 Nhà văn hóa thôn

5 Xã Thạch Tƣợng 3 12

Thôn Tượng Liên 3 12 Thôn Tượng Liên 1

6 Xã Thạch Quảng 27 82

Thôn Đồng Thóc 24 72 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Quảng Giang 3 10 Nhà Văn hóa thôn

7 Xã Thạch Cẩm 14 55

Thôn Xuân Tiến 8 32 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Thạch Yến 4 15 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Đồng Tiến 2 8 Nhà Văn hóa thôn

XI HUYỆN MƢỜNG LÁT 132 656

1 Mƣờng Chanh 29 136

Bản Cang 3 11 Hộ gia đình trong bản

Bản Bóng 2 7 Hộ gia đình trong bản

Piềng Tặt 4 14 Hộ gia đình trong bản

Bản Chai 8 33 Hộ gia đình trong bản

Bản Ngố 11 66 Hộ gia đình trong bản
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Bản Lách 1 5 Vị trí an toàn tại bản

2 Xã Quang Chiểu 11 56

Bản Cúm 5 26 Vị trí an toàn tại bản

Bản Pọng 6 30 Vị trí an toàn tại bản

3 Thị Trấn Mƣờng Lát 32 153

Khu phố Chiên Pục 2 14 Khu vực an toàn trong bản

Khu Phố Tén Tằn 30 139 Nhà văn hóa

4 Xã Pù Nhi 15 74

Bản Ca Tớp 2 14 Nhà văn hóa

Bản Cơm 3 19 Nhà văn hóa

Bản Pù Ngùa 3 17 Nhà văn hóa

Bản Pù Quăn 2 7 Nhà văn hóa

Bản Na Tao 5 17 Nhà văn hóa

5 Xã Trung Lý 20 93

Bản Co Cài 11 49 Trạm y tế

Bản Cánh Cộng 1 5 Sơ tán các hộ an toàn trong bản

Bản Cá Giáng 2 6 Sơ tán các hộ an toàn trong bản

Bản Xa Lao 6 33 Nhà văn hóa

6 Xã Mƣờng Lý 25 144

Bản Trung Tiến 5 20 Trường Mầm non

Bản Ún 13 90 Trường Tiểu học

Bản Chà Lan 3 16 Trường Tiểu học

Bản Muống 2 2 9 Sơ tán các hộ an toàn trong bản

Bản Muống 1 2 9 Trường Tiểu học
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

XII HUYỆN NGỌC LẶC 11 42

1 Xã Phùng Giáo 6 25

Làng Môn 1 5 Nhà người thân

Hợp Thành 1 4 Nhà người thân

Làng Chầm 4 16 Nhà người thân

2 Xã Vân Am 5 17

Thôn Vân Thịnh 2 7 Nhà văn hóa thôn

Thôn Cao Sơn 1 3 Nhà văn hóa thôn

Thôn Khén 2 7 Nhà văn hóa thôn

XIII HUYỆN QUAN SƠN 292 1,291

1 Xã Na Mèo 8 25

Bản Ché Lầu 4 11 Khu vực an toàn trong bản

Bản Son 4 14 Khu vực an toàn trong bản

2 Xã Mƣờng Mìn 30 154

Bản Yên 26 136 Khu vực an toàn trong bản

Bản Bơn 4 18 Khu vực an toàn trong bản

3 Xã Sơn Thủy 55 236

Bản Mùa Xuân 12 58 Khu vực an toàn trong bản

Bản Xía Nọi 5 23 Khu vực an toàn trong bản

Bản Khà 3 10 Khu vực an toàn trong bản

Bản Chanh 7 31 Khu vực an toàn trong bản

Bản Hiết 2 6 Khu vực an toàn trong bản

Bản Muống 2 7 Khu vực an toàn trong bản

Bản Cóc 9 34 Khu vực an toàn trong bản
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Bản Chung Sơn 2 4 Khu vực an toàn trong bản

Bản Thủy Sơn 2 6 Khu vực an toàn trong bản

Bản Thủy Thành 11 57 Khu vực an toàn trong bản

4 Xã Tam Lƣ 4 18

Bản Tình 4 18 Khu vực an toàn trong bản

5 Thị Trấn Sơn Lƣ 73 333

Khu Phố Păng 4 21 Khu vực an toàn trong bản

Khu Phố Hao 13 69 Khu vực an toàn trong bản

Khu Phố Hẹ 29 124 Khu vực an toàn trong bản

Khu Phố Sỏi 9 44 Khu vực an toàn trong bản

Khu Phố Bìn 18 75 Khu vực an toàn trong bản

6 Xã Sơn Hà 25 116

Bản Hạ 19 91 Khu vực an toàn trong bản

Bản Xum 5 20 Khu vực an toàn trong bản

Bản Lầu 1 5 Khu vực an toàn trong bản

7 Xã Trung Thƣợng 67 285

Bản Ngàm 7 43 Khu vực an toàn trong bản

Bản Bàng 5 26 Khu vực an toàn trong bản

Bản Bôn 17 69 Khu vực an toàn trong bản

Bản Máy 7 24 Khu vực an toàn trong bản

Bản Bách 31 123 Khu vực an toàn trong bản

8 Xã Trung Tiến 22 93

Bản Cum 3 14 Khu vực an toàn trong bản

Bản Lầm 3 14 Khu vực an toàn trong bản
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TT Tên xã, thị trấn Số hộ  Số khẩu  Vị trí sơ tán đến 

(1) (2) (3) (4) (5)

Bản Tong 16 65 Khu vực an toàn trong bản

9 Xã Trung Hạ 8 31

Bản Xầy 1 3 Khu vực an toàn trong bản

Bản Bá 7 28 Khu vực an toàn trong bản
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